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Công tác trực ban ngày 05 tháng 8 năm 2013


I. TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG 
Hồi 01 giờ ngày 06/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km và có khả năng mạnh thêm thành bão. Đến 01 giờ ngày 07/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển dọc theo các tỉnh ven biển Trung Bộ và đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ.

Từ ngày 7/8 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; từ đêm 7/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.  

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/04/8 đến 19h/05/8, trên cả nước có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 50mm, tập trung vào tối ngày 4/8, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Phố Lu ( Lào Cai)
	57 mm
	
	Cam Ranh (Khánh Hòa)
	63 mm

	Than Uyên (Lai Châu)
	54 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	51 mm

	Bản Yên (Điện Biên)
	56 mm
	
	Z 30D (Bình Thuận)
	56 mm

	Điện Biên (Điện Biên)
	62 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	71 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	114 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	50 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/05/8 đến 07h/06/8, trên cả nước hầu như không có mưa. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Phù Yên (Sơn La) 30 mm, Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk) 19 mm, Đắk Mi (Đắk Nông) 17mm, Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) 20 mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/02/8 đến 19h/05/8, trên cả nước có mưa vừa, mưa to đến rất to, trong đó mưa lớn tập trung ở khu vực Bắc Bộ (tập trung vào ngày 03/8); lượng mưa phổ biến dưới 170mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Nậm Ty (Hà Giang) 
	241 mm
	
	Chợ Mới (Bắc Cạn)
	185 mm

	Điện Biên (Điện Biên)
	220 mm
	
	Quảng Cư (Vĩnh Phúc)
	232 mm

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	210 mm
	
	Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 
	211 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	188 mm
	
	Sơn Động (Bắc Giang)
	188 mm

	Sơn Nam (Tuyên Quang) 
	228 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	217 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông Bắc Bộ
Mực nước trên sông Thao và sông Lô đã đạt đỉnh ở mức BĐ1, dưới BĐ2 và hiện đang xuống; hạ lưu hệ thống sông Hồng đang lên nhanh, sông Thái Bình đã đạt đỉnh và đang xuống, riêng trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang lên chậm. Mực nước lúc lúc 7 giờ ngày 06/08 tại Đáp Cầu là 5,79m (dưới BĐ3 0,51m), tại Hà Nội là 7,18m, tại Phả Lại là 4,13m (trên BĐ1 0,13m).
Dự báo: Mực nước trên sông Thao và sông Lô tiếp tục xuống; hạ lưu hệ thống sông Hồng sẽ biến đổi chậm sau đó xuống nhanh; sông Thái Bình sẽ xuống; sông Thương, sông Lục Nam sẽ xuống nhanh. Đến 7 giờ ngày 07/08 mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 6,50m; 19 giờ ngày 6/8 tại Phả Lại có khả năng xuống mức là 3,70m.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: Mực nước hạ lưu sông Mã đang lên; các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận đang xuống; các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/05/08, trên sông Mã tại Lý Nhân: 6,72m; sông Đăkbla tại Kon Tum: 515,87m; sông Đăk Nông tại Đăk Nông 588,70m (trên BĐ1: 0,20m).
Dự báo: Ngày 06/08, mực nước sông ở Bắc Trung Bộ xuống chậm; các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

3. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 04/08, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,51m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,95m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài xuống chậm, lúc 7h/05/08 là 112,01m.
Dự báo:Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 09/08, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,95m; tại Châu Đốc lên mức 2,4m. Ngày 06/08, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,9m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	05/8
	197,17
	117,72
	4.143
	2.356

	
	7h
	06/8
	197,76
	118,02
	3.800
	2.967

	Hòa Bình
	7h
	05/8
	107,09
	16,12
	3.450
	3.980

	
	7h
	06/8
	107,02
	16,11
	3.400
	3.980

	Thác Bà
	7h
	05/8
	55,16
	20,78
	1.435(QvàoTB ngày 05/8)
	250 (QraTB
ngày 05/8)

	
	7h
	06/8
	55,58
	20,77
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	05/8
	107,32
	50,01
	1.440
	694

	
	7h
	06/8
	108,13
	49,95
	1.018
	684


(Hiện tại hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy)
V. CÁC CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỐI PHÓ VỚI ATNĐ

1. Trung ương:

- Sáng 06/8, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã họp để chỉ đạo công tác đối phó với ATNĐ.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCTBTW và Văn phòng UBQGTKCN đã có Công điện số 37/CĐ-TW vào hồi 11h ngày 05/8/2013, gửi Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Kiên Giang và Ban chỉ huy PCLB&TKCN các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ động đối phó với ATNĐ.

- Ban chỉ đạo PCTBTW và UBQGTKCN đã có Công điện số 38/CĐ-TW vào hồi 18h ngày 05/8/2013, gửi Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bà Rịa Vũng Tàu và Ban chỉ huy PCLB&TKCN các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ động đối phó với ATNĐ.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo biên phòng tuyến biển thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho tàu thuyền hoạt động trên biển phòng tránh ATNĐ.

- Bộ Y tế, Bộ Công An đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Kiên Giang và các đơn vị trực thuộc triển khai công tác đối phó với ATNĐ.

2. Địa phương:

- Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Cà Mau đã có công điện, công văn gửi Ban chỉ huy PCLB&TKCN các cấp chỉ đạo đối phó với ảnh hưởng của ATNĐ. 
- Các tỉnh Sơn La, Bắc Giang, Tuyên Quang có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại bão số 5 và công tác chuẩn bị đối phó với ATNĐ.
VI. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo nhanh số 334/BC-CQTT của Cơ quan thương trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN/BĐBP, tính đến 6h ngày 6/8/2013, Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng Tầu đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 41.475 phương tiện/ 200.515 người biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động di chuyển phòng tránh. Trong đó:

- Có 21 phương tiện/ 252 người hoạt động ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng 7 phương tiện/70 người; Quảng Ngãi 12 phương tiện/ 162 người; Khánh Hòa 2 phương tiện/ 20 người)
- Có 1269 phương tiện/12.249 người hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa). Trong đó có 324 phương tiện / 2.560 người của Bình Định hoạt động ở khu vực giữa Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hiện đang di chuyển để tránh trú ATNĐ.
- Có 40.185 phương tiện/ 188.114 người hoạt động ở ven bờ, khu vực khác và neo đậu tại bến.
VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 5 (Theo báo cáo của các địa phương, tính đến hết ngày 05/8/2013): 

- Người chết: 04 người (không thay đổi)
- Người bị thương: 05 người (không thay đổi).
- Nhà bị đổ: 41 nhà (tăng 8 nhà).

- Nhà bị ngập, hư hại: 2.189 nhà (tăng 252 nhà). 

- Diện tích lúa bị ngập, thiệt hại: 5.283 ha (tăng 3.015 ha).

- Diện tích hoa màu bị ngập, thiệt hại: 1.419 ha (tăng 249 ha).

- Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập: 184 ha (tăng 181,6 ha).

- Cột điện hạ thế bị đổ gãy: 124 cột (tăng 108 cột).
Các số liệu khác như báo cáo nhanh ngày 05/8/2013.

	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Thành
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